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THUYẾT MINH NỘI DUNG THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ 
SỐ 196/2016/TT-BTC
(Kèm theo công văn số 1470/BTC-CST ngày 05/02/2024 của Bộ Tài chính)

---------------------------------------

Bộ Tài chính nhận được công văn số 4899/BTNMT-KHTC ngày 23/6/2023 và công văn số 9082/BTNMT-KHTC ngày 25/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đề nghị ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định thu phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí, trên cơ sở đề xuất của Bộ TNMT, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 196/2016/TT-BTC, Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và Thông tư số 33/2019/TT-BTC ngày 10/6/2019 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 196/2016/TT-BTC.
Đến nay, pháp luật đo đạc, bản đồ và pháp luật quản lý thuế đã được sửa đổi, do đó, cần nghiên cứu, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 196/2016/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp quy định hiện hành về đo đạc, bản đồ và quản lý thuế, cụ thể:
1. Sự thay đổi pháp luật về đo đạc, bản đồ

Ngày 31/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ. Trong đó bổ sung thêm loại dữ liệu mới (thông tin dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia) và bổ sung thêm hình thức khai thác dữ liệu (thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ trực tuyến qua môi trường mạng). Tại Thông tư số 196/2016/TT-BTC chưa quy định thu phí đối với 02 trường hợp này.
Ngoài ra, Bộ TNMT đã rà soát và điều chỉnh tên, nhóm dữ liệu đang quy định thu phí tại Thông tư số 196/2016/TT-BTC để phù hợp quy định pháp luật về đo đạc, bản đồ.

2. Sự thay đổi pháp luật về quản lý thuế và in, phát hành biên lai thu phí
Năm 2019, Quốc hội ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH15, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (thay thế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP), Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (thay thế Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước). 
Vì vậy, cần sửa đổi quy định tại Thông tư số 196/2016/TT-BTC để bảo đảm đồng bộ.
II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ  196/2016/TT-BTC
1. Về phạm vi điều chỉnh và tổ chức thu phí
1.1. Quy định hiện hành

Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 196/2016/TT-BTC (đã được sửa đổi tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 55/2018/TT-BTC) quy định về phạm vi điều chỉnh như sau: “1. Thông tư này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ do nhà nước quản lý tại: Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ và Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam trực thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ thông tin địa lý (ĐĐBĐ), Bộ TNMT; các đơn vị có chức năng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 196/2016/TT-BTC (đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 55/2018/TT-BTC) quy định: “1. Tổ chức thu phí gồm: Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ, Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam trực thuộc Cục ĐĐBĐ, Bộ TNMT; các đơn vị có chức năng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc Sở TNMT”.
1.2. Bộ TNMT đề nghị
Đề nghị bổ sung Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ thay cho Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam. Lý do: theo Quyết định số 2779/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ TNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐĐBĐ thì Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam đã giải thể và chuyển giao cho Trung tâm Điều tra -Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ đang quản lý, vận hành và cung cấp số liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia gồm 65 trạm định vị vệ tinh trải đều trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
1.3. Ý kiến Bộ Tài chính
a) Về phạm vi điều chỉnh

Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 196/2016/TT-BTC quy định tổ chức thu phí gồm các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 1 nêu trên.

Để tránh trùng lặp về nội dung, tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư quy định như sau: “1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ do nhà nước quản lý”.
b) Về tổ chức thu phí 

Tại điểm a khoản 3 Điều 41 Luật ĐĐBĐ quy định: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là tài sản công thuộc phạm vi quản lý.
Theo thẩm quyền được giao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh thường giao cho cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp dưới thực hiện cung cấp dữ liệu đo đạc và bản đồ.
Để phù hợp quy định tại Luật ĐĐBĐ, bảo đảm thống nhất, tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Thông tư quy định như sau: “Bộ TNMT, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan này được giao thực hiện các công việc quy định thu phí tại Biểu mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Thông tư này là tổ chức thu phí”.

2. Về Biểu mức thu phí 

2.1. Quy định hiện hành

Tại Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư số 196/2016/TT-BTC/2016/TT-BTC (được sửa đổi tại Điều 2 Thông tư số 33/2019/TT-BTC) quy định: phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc, bản đồ gồm 09 Nhóm dữ liệu; với mức thu phí từ 2.000 – 8.000.000 đồng/dữ liệu.
(i) Bản đồ địa hình quốc gia in trên giấy;
(ii) Bản đồ số dạng vector (lưu trữ ở dạng số có thể chỉnh sửa);
(iii) Bản đồ số dạng raster (lưu trữ ở dạng số không thể chỉnh sửa);
(iv) Dữ liệu ảnh hàng không;
(v) Số liệu của mạng lưới tọa độ quốc gia;
(vi) Số liệu của mạng lưới độ cao quốc gia;
(vii) Số liệu của mạng lưới trọng lực quốc gia;
(viii) Ghi chú điểm tọa độ quốc gia, độ cao quốc gia, trọng lực quốc gia;
(ix) Cơ sở giữ liệu nền địa lý quốc gia.
2.2. Bộ TNMT đề nghị

a) Sửa tên 02 Nhóm dữ liệu thu phí gồm: Sửa tên Nhóm II “Bản đồ số dạng vector” thành “Bản đồ địa hình quốc gia định dạng dgn”; sửa tên nhóm III “Bản đồ số dạng raster” thành “Bản đồ địa hình quốc gia dạng số (geoPDF, PDF, geoTIFF, TIFF, EPS, ECW, JPG)”. 

Lý do, để đồng bộ với quy định pháp luật về dữ liệu đo đạc, bản đồ cung cấp:

- Tại Điều 15 Luật ĐĐBĐ quy định về “hệ thống bản đồ địa hình quốc gia”
.

- Tại điểm đ khoản 2 Điều 18 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định: Dữ liệu, sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia gồm bản đồ địa hình quốc gia gốc dạng số kèm lý lịch bản đồ, sản phẩm bản đồ được xuất bản.
- Tại Điều 6 Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT quy định: Bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 gồm bản đồ địa hình quốc gia định dạng số và bản đồ địa hình quốc gia in trên giấy. Bản đồ địa hình quốc gia định dạng số có một trong các định dạng GeoPDF, PDF, GeoTIFF, TIFF, EPS, ECW, JPEG và kèm theo tệp siêu dữ liệu.

Để bảo đảm thống nhất với thông tin, dữ liệu quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ, dự thảo Thông tư sửa đổi như đề nghị của Bộ TNMT nêu trên.
b) Sửa tên 04 nội dung dữ liệu thu phí trong Nhóm IX như sau:
	Stt
	Loại thông tin, dữ liệu

	IX
	Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

	6
	Mô hình số độ cao độ chính xác cao xây dựng bằng công nghệ quét lidar đóng gói theo mảnh tỉ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1:5.000 (kích thước pixel: 1x1m cho DEM có độ chính xác từ 0,1 đến 0,3m)

	7
	Mô hình số độ cao độ chính xác tương ứng với khoảng cao đều 0.5 mét đến 5 mét đóng gói theo mảnh tỷ lệ 1:2.000 hoặc tỷ lệ 1:5.000: 

- Kích thước pixel: 2 x 2m cho DEM có độ chính xác từ 0,4 đến 0,5m 

- Kích thước pixel: 4 x 4m cho DEM có độ chính xác 1m

	8
	Mô hình số độ cao độ chính xác tương ứng với khoảng cao đều 5 mét đến 10 mét đóng gói theo mảnh tỷ lệ 1:10.000:

- Kích thước pixel: 2,5 x 2,5m cho DEM có độ chính xác từ 0,3 đến 0,5m;

- Kích thước pixel: 5 x 5m cho DEM có độ chính xác từ 0,5 đến 1,7m  

	9
	Mô hình số độ cao độ chính xác tương ứng với khoảng cao đều 5 mét đến 10 mét: đóng gói theo mảnh tỷ lệ 1:50.000:

- Kích thước pixel: 5 x 5 m cho DEM có độ chính xác từ 0,5 đến 1,0m;

- Kích thước pixel: 10 x 10 m cho DEM có độ chính xác từ 1 đến 2m

	
	Mô hình số độ cao độ chính xác tương ứng với khoảng cao đều 5 mét đến 10 mét: đóng gói theo mảnh tỷ lệ 1:25.000. Kích thước pixel: 10 x 10m cho DEM có độ chính xác từ 1,7 đến 3,3m


Lý do, để phù hợp với các loại dữ liệu quy định tại pháp luật đo đạc, bản đồ (quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 của Bộ TNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000. 1:5.000 (trang 41); Phụ lục 3 Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT ngày 30/11/2020 của Bộ TNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000. 1:25.000 (trang 79); Phụ lục B Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ TNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 (trang 106); Phụ lục 3 Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 (trang 79)).
Để bảo đảm thống nhất với thông tin, dữ liệu quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ, dự thảo Thông tư quy định như đề nghị của Bộ TNMT nêu trên.
c) Sửa nội dung và mức thu phí tại điểm 10 Mục IX như sau:
	Stt
	Loại thông tin, dữ liệu
	Mức thu

(đồng/mảnh)

	IX
	Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia
	

	10
	Mô hình số độ cao độ chính xác tương ứng với khoảng cao đều 20 mét đóng gói theo mảnh tỷ lệ 1:50.000: 

- Kích thước pixel: 25 x 25m cho DEM có độ chính xác từ 2 đến 5m

- Kích thước pixel: 30 x 30m cho DEM có độ chính xác từ 5m trở lên
	300.000

	
	Mô hình số đóng gói theo mảnh tỷ lệ 1:25.000: Kích thước pixel: 20 x 20m cho DEM có độ chính xác từ 3,3 đến 6,7m
	75.000


Lý do, để phù hợp quy định pháp luật đo đạc và bản đồ (tại Phụ lục B ban hành tại Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 (trang 106) và Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 (trang 79)). 
Về mức phí đối với “Mô hình số đóng gói theo mảnh tỷ lệ 1:25.000: Kích thước pixel: 20 x 20m cho DEM có độ chính xác từ 3,3 đến 6,7m”.
- Theo quy chuẩn kỹ thuật, mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000 bằng 1/4 mảnh tỷ lệ 1:50.000.

- Theo quy định tại Thông tư số 196/2016/TT-BTC/2016/TT-BTC thì mức thu phí đối với “mảnh tỷ lệ 1:50.000” là 300.000 đồng/mảnh.

Do đó, mức phí đối với mảnh tỷ lệ 1:25.000 bằng 300.000 đồng/4 = 75.000 đồng/mảnh.

Để phù hợp quy định pháp luật đo đạc và bản đồ, dự thảo Thông tư sửa điểm 10 Mục IX như đề nghị của Bộ TNMT nêu trên. 
d) Kết cấu lại 09 Nhóm dữ liệu hiện hành thành 04 Nhóm và sửa tên Nhóm dữ liệu thu phí đồng bộ với pháp luật về đo đạc và bản đồ.
Việc sắp xếp lại thứ tự và phân nhóm dữ liệu thu phí như đề xuất của Bộ TNMT nhằm phù hợp với quy định tại Điều 12, 13, 15, 26 Luật Đo đạc và bản đồ; không làm thay đổi nội dung thu và mức thu phí. 
đ) Bổ sung mới 02 Nhóm dữ liệu thu phí, như sau:

(i) Nhóm “Thông tin dữ liệu đo đạc, bản đồ trực tuyến qua môi trường mạng (định dạng WMS)” với mức phí như sau: 
	Stt
	Loại thông tin, dữ liệu
	Đơn vị tính
	Mức thu Bộ TNMT đề xuất (đồng)
	Mức thu tại dự thảo Thông tư (đồng)

	1
	2
	3
	4
	5

	VI
	Thông tin dữ liệu đo đạc, bản đồ trực tuyến qua môi trường mạng (định dạng WMS) 
	
	
	

	1
	Bản đồ hành chính Việt Nam (định dạng WMS)
	01 năm/

tài khoản
	100.000
	100.000

	2
	Bản đồ nền chiết xuất từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1/500.000, 1/1.000.000  (định dạng WMS)
	01 năm/

tài khoản
	2.460.000
	2.400.000

	3
	Bản đồ nền chiết xuất từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000, 1/50.000, 1/100.000 (định dạng WMS)
	01 năm/

tài khoản
	6.720.000
	6.600.000


Căn cứ đề xuất:
- Tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 136/2021/NĐ-CP quy định: Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là tài sản công được cung cấp, khai thác, sử dụng dưới dạng bản sao hoặc xuất bản phẩm với các hình thức sau: trực tuyến qua môi trường mạng, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính trên vật mang tin.
- Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia”, đến nay Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ đã có dữ liệu để cung cấp đối với 06 dãy tỷ lệ gồm: Bản đồ nền chiết xuất từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1/500.000, 1/1.000.000, 1:25.000, 1/50.000, 1/100.000 (định dạng WMS). 

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật ĐĐBĐ thì Bộ TNMT tổ chức thành lập, cập nhật và cung cấp “bản đồ hành chính Việt Nam”.
Về mức phí: các nội dung công việc cần thực hiện để cung cấp thông tin định dạng WMS gồm: Chi phí trực tiếp (chi nhân công), chi phí chung, chi khác (bao gồm các nội dung chi: Duy trì vận hành phần cứng, phần mềm; kiểm tra nghiệm thu). Mức phí xác định trên cơ sở dự toán tổng chi phí thực hiện cung cấp từng loại dịch vụ chia cho tổng số khách hàng trong một năm.

(Chi tiết chi phí do Bộ TNMT cung cấp để xây dựng mức thu phí tại Phụ lục 1 gửi kèm).

Các loại dữ liệu đề nghị thu phí của Bộ TNMT phù hợp với quy định pháp luật về đo đạc và bản đồ và pháp luật phí. Để bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ, Bộ Tài chính thống nhất bổ sung quy định thu phí đối với dữ liệu cung cấp trực tuyến.

Về mức thu phí: Qua rà soát các nội dung do Bộ TNMT cung cấp làm căn cứ xây dựng mức thu phí, Bộ Tài chính thấy rằng có nội dung chi kiểm tra nghiệm thu không liên quan trực tiếp đến công việc cung cấp dịch vụ. Vì vậy, cần điều chỉnh giảm chi phí này trong tổng chi phí hình thành mức thu phí do Bộ TNMT đề xuất. Tại dự thảo Thông tư quy định mức phí như cột 5 Biểu nêu trên.

(ii) Nhóm “Thông tin dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia” với mức thu phí như sau:

	Stt
	Loại thông tin, dữ liệu
	Mức thu (đồng)

	VI
	Thông tin dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia

	1
	Dữ liệu đo động thời gian thực cho 01 máy thu*
	

	
	Đối với 01 tháng
	750.000

	
	Đối với 06 tháng
	4.280.000

	
	Đối với 12 tháng
	6.750.000

	2
	Dữ liệu GNSS tĩnh 24 giờ (trạm/ngày)
	220.000


* Đối với dữ liệu đo động thời gian thực, Bộ TNMT đề xuất chỉ thu phí đối với 34 tỉnh
 là các tỉnh đã chêm dày các trạm tham chiếu hoạt động liên tục, dữ liệu cung cấp tại 03 khu vực này đáp ứng tốt về thời gian xử lý nhanh và độ chính xác cao; chưa thu phí dữ liệu đo động thời gian thực đối với 29 tỉnh
 do các tỉnh này vẫn cần được chêm dày trạm tham chiếu.

Căn cứ đề xuất:
- Tại khoản 1 Điều 12 Luật ĐĐBĐ quy định:  Hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia bao gồm số liệu của mạng lưới tọa độ quốc gia, mạng lưới độ cao quốc gia, mạng lưới trọng lực quốc gia, mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia được thiết lập và sử dụng để thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ trong cả nước.
- Tại Thông tư số 196/2016/TT-BTCđã quy định thu phí đối với thông tin dữ liệu thu nhận từ mạng lưới tọa độ quốc gia, mạng lưới độ cao quốc gia, mạng lưới trọng lực quốc gia, chưa quy định thu phí đối với thông tin dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.

Hiện nay, Bộ TNMT đang cung cấp miễn phí thông tin, dữ liệu định vị vệ tinh trên phạm vi toàn quốc cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Ngoài lĩnh vực đo đạc và bản đồ, công nghệ này còn được ứng dụng hiệu quả trong công tác định vị, dẫn đường, giao thông, xây dựng, nông nghiệp, quản lý phương tiện, thiết bị, du lịch. 
Thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia dưới 02 hình thức, gồm:
- Dữ liệu GNSS tĩnh thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia ở định dạng RINEX được ứng dụng để thay thế cho các công tác: Tiếp điểm và Đo ngắm tại các tiếp điểm, chủ yếu phục vụ công tác thành lập lưới khống chế tọa độ. Ngoài ra, cũng được ứng dụng cho một số công tác chuyên môn chuyên ngành khác, phục vụ cho công nghiên cứu khoa học, hoặc thực hiện một số nhiệm vụ, đề án đặc thù, ... 

- Dữ liệu đo động thời gian thực được cung cấp bởi mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia: là dịch vụ có khả năng cung cấp các dữ liệu cải chính được xử lý tính toán từ 3 trạm định vị vệ tinh quốc gia trở lên phục vụ trong hoạt động đo đạc và bản đồ đáp ứng độ chính xác cỡ cm trong thời gian thực

* Về mức phí: Theo Đề án của Bộ TNMT thì mức thu phí đối với việc khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu của mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia sẽ được tính toán dựa trên cơ sở các chi phí phục vụ quản lý, vận hành, bảo trì,… qua các năm. Dự kiến mức thu phí chỉ bù đắp một phần chi phí, bao gồm: Chi phí trực tiếp (chi phí nhân công); chi phí chung; chi phí điện năng, nhiên liệu cho một số trạm; chi phí thông tin, liên lạc; chi phí vật tư, công cụ….

Để phù hợp với quy định Luật ĐĐBĐ, dự thảo Thông tư bổ sung quy định thu phí dữ liệu như đề nghị của Bộ TNMT.
(Chi tiết chi phí do Bộ TNMT cung cấp để xây dựng mức thu phí tại Phụ lục 2 gửi kèm).

3. Về kê khai, nộp phí

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 quy định hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. Trong đó, đã quy định cụ thể hình thức khai, nộp phí, lệ phí của tổ chức thu và người nộp phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.
Hiện các Thông tư thu phí, lệ phí đều dẫn chiếu kê khai, nộp phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC. 

Để bảo đảm thống nhất, Bộ Tài chính quy định thu, nộp phí tại Điều 4 dự thảo Thông tư như sau: 

“1. Người nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ thì thực hiện nộp phí theo mức thu quy định tại Điều 3 Thông tư này cho tổ chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022...

2. Chậm nhất là ngày 05 hằng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại KBNN. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết toán phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC (tiền phí do tổ chức thu phí thuộc Trung ương quản lý thu nộp vào ngân sách trung ương; tiền phí do tổ chức thu phí thuộc địa phương quản lý thu nộp vào ngân sách địa phương)”.
4. Về quản lý và sử dụng phí

4.1. Quy định hiện hành 

Tại Điều 5 Thông tư số 196/2016/TT-BTC/2016/TT-BTC quy định: “1. Tổ chức thu phí được trích để lại 60% trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 40% vào NSNN; trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Số tiền phí được để lại được quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.
2. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thu được theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do NSNN bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi NSNN theo quy định của pháp luật”.
4.2. Bộ TNMT đề nghị

- Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ thực hiện thu phí đối với “Thông tin dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia” và  được trích để lại 92% trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ, thu phí, quản lý vận hành mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia, chi phí tiêu hao thiết bị thay thế, sửa chữa thường xuyên và nộp 8% vào NSNN.
- Trung tâm dữ liệu đo đạc và bản đồ thu phí đối với các thông tin dữ liệu còn lại và được trích để lại 60% trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 40% vào NSNN 40% như hiện hành.

4.3. Ý kiến Bộ Tài chính
a) Theo số liệu Bộ TNMT cung cấp (tại công văn số 4899/BTNMT-KHTC) thì: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Stt
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	1
	Số phí thu được
	7,97
	9,652
	3,99
	3,65
	7,05
	9,36

	2
	Số phí được để lại (60%)
	4,78
	5,79
	2,39
	2,19
	4,23
	5,61

	3
	Số kinh phí sử dụng đã được quyết toán
	8,40
	5,11
	4,52
	1,00
	4,20
	5,61

	4
	Số dư chuyển nguồn sang năm sau
	2,28
	2,96
	0,84
	2,03
	2,06
	2,62

	Tỷ lệ sử dụng tiền phí được để lại (số thực chi/thu)
	105%
	53%
	113%
	27%
	60%
	60%


Theo dự toán số thu - chi từ nguồn phí do Cục ĐĐBĐ cung cấp thì:

- Số thu phí dự kiến sau khi điều chỉnh mức thu là: 8 tỷ đồng.

- Số chi dự kiến: 4,81 tỷ đồng.

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP thì tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí được xác định như sau: 4,81 tỷ đồng/8 tỷ đồng x 100% = 60,1%.

(Chi tiết tại Phụ lục 3 gửi kèm).

Vì vậy, dự thảo Thông tư quy định để lại cho tổ chức thu phí 60% và nộp NSNN 40% số tiền phí thu được- như hiện hành.
5. Về thủ tục hành chính

Dự thảo Thông tư không quy định thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 

6. Về nguồn lực, tài chính thực hiện Thông tư 

Dự thảo Thông tư chỉ sửa đổi nội dung đồng bộ với pháp luật quản lý thuế, pháp luật chuyên ngành về đo đạc và bản đồ; tổ chức thu phí vẫn là cơ quan, đơn vị cung cấp dữ liệu thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh. Do đó không phát sinh nguồn lực, tài chính mới để thực hiện Thông tư./.
BỘ TÀI CHÍNH
� Tại Điều 15 Luật ĐĐBĐ quy định: “Điều 15. Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia


1. Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia được xây dựng đồng bộ, thống nhất trong cả nước.


2. Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia được quy định như sau:...


3. Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia trên đất liền tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 được thành lập cho khu vực đô thị, khu vực phát triển đô thị, khu chức năng đặc thù, khu vực cần lập quy hoạch phân khu và quy hoạch nông thôn; cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ nhỏ hơn được thành lập phủ kín đất liền Việt Nam.


4. Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia, bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ lớn được thành lập cho khu vực đảo, quần đảo, cửa sông, cảng biển. Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ trung bình được thành lập phủ kín nội thủy, lãnh hải. Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ nhỏ được thành lập phủ kín vùng biển Việt Nam”.


� 34 tỉnh đề xuất thu phí bao gồm: TP. Hà Nội, TP. HCM, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng THáp, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Ninh Bình, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên – Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.


� 29 tỉnh chưa đề xuất thu phí bao gồm: An Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bình Định, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Sơn La, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Yên Bái





